
UBND THÀNH PHỐ HUẾ 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-KKTCN Huế, ngày      tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 03: Quan trắc hiện trạng 
môi trường tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các Khu công nghiệp 
Dự toán: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện công tác quản lý 

và bảo vệ môi trường Khu kinh tế, công nghiệp năm 2025

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 
tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, tài 
sản công ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 
mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo 
cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quan trắc môi 
trường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 – 2025;
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Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của 
UBND thành phố Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-KKTCN ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-KKTCN ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh 
phí công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, công nghiệp năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-KKTCN ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi 
trường khu kinh tế, công nghiệp năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-KKTCN ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói 
thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch 
vụ sự nghiệp công thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, 
công nghiệp năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-KKTCN ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói 
thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu 
kinh tế, công nghiệp năm 2025;

Căn cứ Hợp đồng số tư vấn số 193/2025/HĐTV-KKTCN ngày 11 tháng 9 
năm 2025 được ký kết giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp và Công ty 
TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tý về việc thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập 
hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực 
hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, công nghiệp năm 2025;

Căn cứ Hợp đồng số tư vấn số 194/2025/HĐTV-KKTCN ngày 11 tháng 9 
năm 2025 được ký kết giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp và Công ty 
Cổ phần Tư vấn Xây dựng Anh Sơn về việc thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn 
thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, công 
nghiệp năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-KKTCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: 
Quan trắc hiện trạng môi trường tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các 
Khu công nghiệp thuộc dịch vụ Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện công 
tác quản lý và bảo vệ môi trường Khu kinh tế, công nghiệp năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 277/TTr-STY ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Công ty 
TNHH Tư vấn xây dựng Song Tý về việc trình phê duyệt điều chỉnh E-HSMT 
Gói thầu số 03: Quan trắc hiện trạng môi trường tại Khu kinh tế Chân Mây - 
Lăng Cô và các Khu công nghiệp;
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Môi trường – Doanh nghiệp tại Tờ trình số 
101/TTr-MTDN ngày 30 tháng 9 năm 2025 về việc trình phê duyệt điều chỉnh E-
HSMT của Gói thầu số 03 – Quan trắc hiện trạng môi trường tại Khu kinh tế 
Chân Mây – Lăng Cô và các Khu công nghiệp; Báo cáo thẩm định số 
129/BCTĐ-AS ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Anh Sơn về việc thẩm định điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 03: Quan trắc hiện 
trạng môi trường tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các Khu công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 03: Quan trắc hiện 
trạng môi trường tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các Khu công nghiệp 
thuộc dự toán cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện công tác quản lý và 
bảo vệ môi trường Khu kinh tế, công nghiệp năm 2025 với nội dung như sau:

1.1. Điều chỉnh nội dung Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu, thuộc điểm 
b Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT (Đính kèm Phụ lục 1).

1.2. Điều chỉnh nội dung Mục 3.1 Khối lượng công việc cụ thể thuộc 
Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật (Đính kèm Phụ lục 2).

Điều 2. Giao Phòng Môi trường – Doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Song Tý và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Anh Sơn chịu trách 
nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ 
các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 
Quyết định số 207/QĐ-KKTCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý Khu 
kinh tế, công nghiệp không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Trưởng 
các phòng: Môi trường – Doanh nghiệp; Tài chính – Đầu tư; Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng Song Tý, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Anh Sơn và Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- TB (để b/c) và PTB Ngô Văn Phong;
- Lưu: VT, TV.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngô Văn Phong
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Phụ lục 1. Điều chỉnh nội dung Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu,
thuộc điểm b Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

(Kèm theo Quyết định số....../QĐ-KKTCN ngày .../10/2025 
của BQL KKT, CN)

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối 
thiểu cần có

I Thiết bị phục vụ quan trắc hiện trường

1 Máy đo vi khí hậu 01

2 Bơm lấy mẫu bụi khí thải 01

3 Máy bơm mẫu khí 01

4 Thiết bị lấy mẫu nước tầng ngang 01

5 Thiết bị đo tiếng ồn, độ rung 01

6 Bộ dụng cụ lấy mẫu đất 01

7 Máy đo đa chỉ tiêu nước 01

8 Máy đo nồng độ ôxi hòa toàn (DO) 01

9 Máy đo khí cầm tay 01

II Thiết bị phục vụ phân tích tại phòng thí nghiệm

10 Bơm chân không 01

11 Tủ sấy 01

12 Tủ cấy vi sinh 01

13 Nồi hấp tiệt trùng 01

14 Lò nung 01

15 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 01

16 Máy phân tích sắc ký khí 01

17 Tủ lạnh bảo quản mẫu 01

18 Máy chiết pha rắn 01
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STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối 
thiểu cần có

19 Cân có chính xác cao dùng cho phòng thí nghiệm 01

20 Máy lắc dùng cho phòng thí nghiệm 01

21 Lò nhiệt phản ứng 01

22 Máy phân tích dầu 01

23 Máy đo hoạt độ phóng xạ alpha, beta 01

24 Máy phân tích nguyên tố 01

25 Máy lắc rung 01

26 Máy sắc kí khí khối phổ 01

Ghi chú:
Thiết bị khác với các loại thiết bị có số thứ tự từ 01 đến 26 tại bảng này 

được chấp nhận khi sử dụng theo phương pháp lấy mẫu, phân tích các thông số 
về môi trường của gói thầu mà nhà thầu hoặc nhà thầu phụ đã được cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
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Phụ lục 2. Điều chỉnh nội dung Mục 3.1 Khối lượng công việc
cụ thể thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật

 (Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-KKTCN ngày .. ./10/2025 
của BQL KKT, CN)

3.1. Khối lượng công việc cụ thể như sau:

STT Nội dung công việc 
theo E-HSMT phê duyệt Nội dung công việc điều chỉnh

1 Lấy mẫu, phân tích chất lượng không 
khí, tiếng ồn, độ rung 

Lấy mẫu, phân tích chất lượng không khí, 
tiếng ồn, độ rung (Nhiệt độ; Độ ẩm; Tốc độ 
gió; Tiếng ồn; Độ rung; Bụi lơ lửng; CO; 
SO2; NO2; H2S)

2 Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước 
mặt 

Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước mặt 
(Nhiệt độ; pH; DO; TSS; BOD5; COD; 
NH4

+; NO2
-; NO3

-; PO4
3-; Asen (As); Cd; Pb; 

Cu; Zn; Mn; Hg; Fe; T.Coliform)

3 Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước 
ngầm 

Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước ngầm 
(pH; Chỉ số Pemanganat; TDS; Độ cứng; 
Amoni (tinh theo N); Nitrit (NO2

-) tính theo 
N; Nitrat (NO3

-) tính theo N; Clorua; Sunfat; 
Xianua; Asen (As); Cd; Pb; Cu; Zn; Thủy 
ngân; Sắt; Coliform

4
Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước 
biển 

Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước biển 
(Nhiệt độ; Độ mặn; EC; pH; Oxy hòa tan 
(DO); Độ đục; TDS; Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS); Amoni (NH4

+); Photphat; Xianua 
(CN-); Asen (As); Mangan (Mn); Sắt (Fe); 
Đồng (Cu); Kẽm (Zn); tổng Phenol; Tổng 
Crom; Crom VI; NO2

-; Hg; Cadimi (Cd); 
Chì (Pb); Dầu mỡ khoáng; Coliform)

5 Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước 
thải 

Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải 
(Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; Tổng chất rắn 
lơ lửng (TSS); Asen (As); Hg; Chì (Pb); 
Cadimi (Cd); Crom VI; Sắt (Fe); Tổng 
Phenol; Dầu mỡ khoáng; Sunfua; Amoni 
(NH4

+); Tổng N; Tổng P; Clo dư; Coliform)

6 Lấy mẫu, phân tích chất lượng đất 
Lấy mẫu, phân tích chất lượng đất (Đồng 
(Cu); Chì (Pb); Kẽm (Zn); Cadimi (Cd); 
Asen (As); Crom (Cr)) 

7 Chi phí xử lý số liệu, tổng hợp báo 
cáo Chi phí xử lý số liệu, tổng hợp báo cáo
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